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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của chính sách

đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa 

và cảng bến thủy nội địa

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa, như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng, khai thác đường thủy nội địa, cảng bến thủy nội địa, trong đó có 17 văn bản là Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Các văn bản trên đã quy định cụ thể từng nội dung liên quan đến quản lý, xây dựng, khai thác các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Việc ban hành nhiều Thông tư của Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh một số hoạt động quản lý, khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông cũng có những thuận lợi, tạo sự linh hoạt trong việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các văn bản nêu trên trong thời gian qua đã phát sinh một số bất cập, hạn chế sau:


- Do có nhiều văn bản điều chỉnh hoạt động trong một lĩnh vực, nên mỗi văn bản chỉ điều chỉnh một nội dung như, Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định về hành lang bảo vệ luồng, Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa, nhưng chỉ điều chỉnh về luồng tuyến, Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa, Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT  ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam, Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thuỷ nội địa, Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, Thông tư  số 37/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa, Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa, Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT ngày 05/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình đường thủy nội địa... Các nội dung trên đều quy định về quản lý, xây dựng, khai thác các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông, thực tế chỉ cần quy định chung trong một văn bản.  Khi triển khai thực hiện sẽ gặp khó khăn trong việc tra cứu văn bản và thực hiện không triệt để, cụ thể như: khi tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phải tra cứu văn bản về quản lý đường thủy nội địa Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT, khi xây dựng xong phải tra cứu Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT để biết quy định về lắp đặt báo hiệu hoặc khi công bố mở luồng theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT, nhưng khi ra quyết định công bố, nội dung ghi lý trình sông, kênh lại phải tra cứu áp dụng quy định tại Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT.


- Một số quy định có các nội dung liên quan ở các văn bản khác nhau, có chỗ còn trùng lặp, như tại Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng công trình trên đường thủy nội địa, nhưng bao gồm cảng, bến thủy nội địa, trong khi việc xây dựng cảng, bến thủy nội địa lại được điều chỉnh bởi Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT, từ đó sẽ dẫn đến phát sinh thêm thủ tục hành chính;


- Những quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý luồng tuyến, cảng, bến thủy nội địa chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng, một số địa phương mong muốn đưa tuyến sông, kênh địa phương lên đường thủy nội địa quốc gia sau đó nhận được sự ủy quyền quản lý, ngược lại có tuyến đường thủy nội địa quốc gia có tính liên vùng cần được thống nhất quản lý ở trung ương thì địa phương lại đề nghị được ủy quyền cho địa phương quản lý. Điều này dẫn đến sông, kênh bị “cắt khúc” chưa phù hợp quy hoạch;


- Với 23 thủ tục hành chính hiện đang được quy định trong các văn bản về quản lý đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, là số lượng thủ tục hành chính nhiều, nếu được tích hợp các quy định có nhiều nội dung tương đồng tại một văn bản sẽ lược bớt được thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ; 



- Việc triển khai thực hiện các văn bản.
+ Xây dựng, phê duyệt quy hoạch giao thông đường thủy nội địa, nhất là quy hoạch bến thủy nội địa chậm được thực hiện. Khai thác giao thông đường thủy nội địa đang được các Bộ ngành, địa phương cấp phép khai thác như xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi (ngăn mặn), khai thác nguồn nước sẵn có, khai thác khoáng, các công trình ven sông nhiều (khu dự án đô thị, bến nhỏ lẻ, nhà ở ven sông, khu đậu đỗ tự phát). Một số công trình đường bộ, đường sắt không kết nối quy hoạch giao thông đường thủy nội địa làm hạn chế chiều cao, trọng tải tàu, phương tiện vận tải đường thủy nội địa;


+ Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân chưa tốt, hiện tượng xâm phạm kết cấu hạ tầng xảy ra: Tình trạng khai thác khoáng sản trên sông, phương tiện đậu đỗ ra luồng; xây dựng công trình ven sông lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng, làm khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện giao thông tại khu vực phía Nam; đổ thải ra luồng làm ảnh hưởng lớn đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 


Trong quá trình rà soát, nghiên cứu đề nghị xây dựng Nghị định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thành lập Tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ.


Mục tiêu thực hiện đánh giá chính sách cho dự thảo Nghị định, trước mắt là cung cấp cơ sở để trao đổi về nội dung của Dự thảo một cách minh bạch và giúp các cơ quan có thẩm quyền có dữ liệu đánh giá lợi ích của các phương án đang xem xét, mục tiêu lâu dài là giúp việc thực thi Nghị định có hiệu quả.

Trong quá trình xây dựng Tổ công tác đã sử dụng báo cáo tổng kết triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong Dự thảo sẽ được cân nhắc. Các thông tin về tác động tích cực, tác động tiêu cực của các phương án cũng được thảo luận. 

Tổ công tác đã xác định các vấn đề ưu tiên đánh giá theo phương pháp hệ thống. Tổ công tác đã đưa ra 4 vấn đề quan trọng nhất cần phân tích đánh giá, cụ thể là:

(1) Quy định phạm vi, trách nhiệm quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa.
(2) Thẩm quyền cho ý kiến đầu tư xây dựng, cấp phép hoạt động công trình thuộc kết cấu hạ tầng.

(3) Thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa.

(4) Bảo vệ công trình, bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa. 

Nội dung đánh giá bao gồm: xác định vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đề, đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khách có liên quan, kiến nghị giải pháp lựa chọn.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Quy định cụ thể hơn phạm vi, trách nhiệm quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa.
1.1. Xác định vấn đề

Trong những năm gần đây, một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia, cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia được tổ chức quản lý bởi nhiều chủ thể, chưa thống nhất trong quản lý. Đó là sự tham gia quản lý của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải (đối với tuyến, cảng, bến được ủy quyền quản lý bằng nguồn ngân sách trung ương), Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải (đối với cảng, bến trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia được ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý), Cảng vụ Hàng hải đối với cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển; theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Quy định cụ thể phạm vi quản lý của các cơ quan Nhà nước trên cơ sở rà soát các tuyến đường thủy nội địa quốc gia với những tiêu chí rõ ràng;

- Phân định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan.

 1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Để bảo đảm thống nhất quản lý đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, cần quy định đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng. Trên mỗi tuyến đường thủy nội địa gắn với trách nhiệm quản lý, bảo trì nhằm tránh sự đan xen, chồng lấn.

Thứ nhất, việc quy định đường thủy nội địa quốc gia phải dựa trên tiêu chí là tuyến vận tải huyết mạch, liên tỉnh, liên vùng, qua biên giới, trên biên giới. Rà soát danh mục đường thủy nội địa quốc gia, nếu xét thấy những tuyến không đáp ứng được tiêu chí cần đưa vào danh mục đường thủy nội địa địa phương;

Thứ hai, việc quy định trách nhiệm quản lý, bảo trì phải cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

2. Chính sách 2: Thẩm quyền cho ý kiến đầu tư xây dựng, cấp phép hoạt động công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Trong hoạt động quản lý xây dựng và khai thác đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa hiện nay có nhiều cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến, cấp phép hoạt động. Việc phân cấp quản lý đối với từng công trình (theo nhóm dự án) hoặc theo tính chất tác động của công trình là cần thiết. Tuy nhiên, thời gian qua việc cho ý kiến, cấp giấy phép hoạt động của một số công trình còn thiếu thống nhất, điển hình là việc cho ý kiến, cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia. 
Các tuyến đường thủy nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức quản lý, tuy nhiên việc cấp phép hoạt động của bến thủy nội địa trên các tuyến này lại do Sở Giao thông vận tải thực hiện. Vì vậy, gặp khó khăn khi xác định vị trí cụ thể (trong quy hoạch có khi chỉ xác định khu vực) có liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng như địa chất, thủy văn, luồng chạy tàu, hành lang bảo vệ luồng, các công trình lân cận…
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến đối với công trình xây dựng trên đường thủy nội địa, cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa cụ thể, bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và quản lý có hiệu quả.

2.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

Phương án 1: Kế thừa và đưa những quy định hiện hành về thẩm quyền cho ý kiến đối với công trình xây dựng trên đường thủy nội địa quốc gia và cấp giấy phép hoạt động vào Nghị định.

Phương án 2: Quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm cho ý kiến, cấp giấy phép hoạt động các công trình, theo hướng cơ quan quản lý đường thủy nội địa quốc gia cho ý kiến, cấp giấy phép hoạt động đối với công trình trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, cơ quan quản lý đường thủy nội địa địa phương cho ý kiến, cấp giấy phép hoạt động đối với công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương. 
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

2.4.1. Tác động của Phương án 1:

Hoạt động cấp giấy phép bến thủy nội địa trên tuyến quốc gia do Sở Giao thông vận tải có những thuận lợi, khó khăn:

- Sở Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì xây dựng quy hoạch bến thủy nội địa của địa phương, nên khi cấp giấy phép hoạt động bến thủy sẽ có điều kiện theo dõi thực hiện quy hoạch;

- Các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc là gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc phải nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải sẽ gặp khó khăn, khi phải đi lại; nhiều Sở Giao thông vận tải gặp khó khăn về số lượng cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ có hạn, đặc biệt là thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn về giao thông đường thủy nội địa; một số địa phương chưa bố trí được bộ phân chuyên môn đảm trách, đã ủy quyền cho Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc thực hiện (Cần Thơ) hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện (Thái Nguyên); việc không trực tiếp quản lý các tuyến đường thủy đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn, nên khi thực hiện việc cấp giấy phép phải lấy ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực. Sở Giao thông vận tải không quản lý tuyến luồng, nên gặp khó khăn khi xác định vị trí cụ thể (trong quy hoạch có khi chỉ xác định khu vực) có liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng như địa chất, thủy văn, luồng, hành lang bảo vệ luồng, các công trình lân cận...
2.4.2. Tác động của Phương án 2: 

- Hoạt động cấp giấy phép bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương giao Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc thực hiện, đối với địa phương chưa có tổ chức cảng vụ, giao cho phòng chức năng cấp huyện thực hiện; bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia giao Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện;

- Thuận lợi của phương án này là tạo điều kiện thuận cho chủ bến, giải quyết nhanh chóng, vì mạng lưới tổ chức của Cảng vụ được cơ bản đã được tổ chức ở các địa bàn, ở đó các đơn vị Cảng vụ nắm bắt được thực tế vị trí xây dựng bến, nên không phải lấy ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, như trong trường hợp Sở cấp giấy phép hoạt động bến thủy trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia hiện nay.

 2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

So sánh giữa 2 phương án cho thấy, phương án 2 là giải pháp phù hợp với thực tiễn quản lý.

3. Chính sách 3: Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa

3.1. Xác định vấn đề bất cập


- Với 23 thủ tục hành chính hiện đang được quy định trong các văn bản về quản lý đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, là số lượng thủ tục hành chính nhiều, nếu được tích hợp các quy định có nhiều nội dung tương đồng tại một văn bản sẽ lược bớt được thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ. Ví dụ như, thủ tục chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa và thủ tục cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương. Nếu quy định trong Nghị định, hai thủ tục trên sẽ kết hợp và chỉ còn một thủ tục;


- Đối với thủ tục cấp giấy phép cho phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa như hiện nay, nếu áp dụng đối với phương tiện vận tải khách du lịch chỉ vào, rời cùng một cảng, bến đều phải làm thủ tục cả lần vào và lần rời, nộp, xuất trình giấy tờ tương tự như lần làm thủ trước là không cần thiết. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nghiên cứu, xem xét, quy định những nội dung đồng nhất để giảm thủ tục hành chính; đồng thời xem xét nội dung thủ tục, lược bớt thành phần hồ sơ.

4. Chính sách 4: Bảo vệ công trình, bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa


4.1. Xác định vấn đề bất cập

4.1.1. Bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa



Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân chưa tốt, hiện tượng xâm phạm kết cấu hạ tầng còn xảy ra, chưa tuân thủ tốt quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa như: 


- Tình trạng khai thác khoáng sản trên sông đậu đỗ ra luồng và hành lang bảo vệ luồng; xây dựng công trình ven sông lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng, làm khuất tầm nhìn người điều khiển giao thông tại khu vực phía Nam; 

· Tình trạng mất cắp báo hiệu ĐTNĐ diễn ra ở một số địa bàn; 

· Hệ thống công trình kè có đoạn bị sạt lở, làm giảm tính năng của kè do hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không đúng quy định;


4.1.2. Bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa


- Còn có nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư xả thải trực tiếp ra luồng đường thủy nội địa, không qua xử lý với những hóa chất độc hại, kim loại nặng ảnh hưởng lớn đến môi trường nước, nhất là đối với các cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện;

   - Công tác ứng phó sự cố tràn dầu: trừ một số cảng xăng, dầu còn lại các cảng, bến đều chưa trang bị hệ thống ứng phó sự cố tràn dầu. Công tác xử lý dầu tràn hiện gặp nhiều khó khăn như kinh phí đầu tư hạn hẹp, công nghệ lạc hậu và tính hiệu quả của việc xử lý chưa cao;

  - Hạn chế trong công tác quản lý môi trường: mặc dù cảng, bến đã có một số biện pháp bảo vệ môi trường, nhưng chương trình quản lý môi trường trong khu vực cảng, vì thiếu thiết bị kỹ thuật và kinh phí vận hành, kiến thức và kỹ năng của đội ngũ kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu;
- Hầu hết nước thải sinh hoạt, nước thải từ hệ thống nhà vệ sinh, chất thải rắn sinh hoạt từ phương tiện thủy nội địa đều đổ trực tiếp xuống đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định chi tiết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, biện pháp thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng, khai thác, vận tải trên đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

III. QUÁ TRÌNH THAM VẤN KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
 Trước và trong quá trình đánh giá tác động, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là đơn vị chủ trì soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định đã tổ chức lấy ý kiến của các Sở Giao thông vận tải, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan; xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đường thủy, cảng, bến thủy nội địa. Tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị; lựa chọn phương án thích hợp để giải quyết.

Bộ Giao thông vận tải đã xin ý kiến các Bộ, Ngành và các địa phương (văn bản số 14909/BGTVT-KCHT ngày 14/12/2016). Các ý kiến góp ý đối với báo cáo đánh giá tác động chính sách đã được Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu để sửa đổi, bổ sung dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định.
IV. KẾT LUẬN 

Kết quả của việc đánh giá tác động quy phạm được phân tích và trình bày theo từng phương án, nhưng điều này không có nghĩa là các vấn đề được đánh giá trên không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của các phương án đều dựa trên giả thiết là đã lựa chọn các phương án tốt nhất cho các vấn đề khác nhau. Việc lựa chọn các phương án ưu việt sẽ đem lại những kết quả khả quan nhất cho cả Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đây là báo cáo sơ bộ trong giai đoạn đề xuất xây dựng chính sách, nên các nội dung bước đầu chủ yếu mang tính định tính, một số nội dung về hiệu quả sẽ tiếp tục được đánh giá một cách định lượng trong giai đoạn xây dựng báo cáo đánh giá tác động chi tiết cùng với quá trình soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định./.
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